	BỘ TƯ PHÁP


 Số: 2020/QĐ-BTP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 27 tháng 9  năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” 


BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ  Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

 Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”; 

 Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 98 cá nhân (có tên trong danh sách kèm theo) đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam. 

Tiền thưởng cho mỗi cá nhân là: 400.000 đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được ghi vào Sổ Thi đua - Khen thưởng của Bộ Tư pháp.

Điều 3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);

- Lưu: VT, TĐKT.
	BỘ TRƯỞNG 

(Đã ký)
   Lê Thành Long


	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




DANH SÁCH

CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP”

(Kèm theo Quyết định số: 2020/QĐ-BTP ngày 27 tháng 9 năm 2016

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


	 
	I. TỈNH AN GIANG (04)

	1.
	Bà Nguyễn Ngọc Mỹ Ngân, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Châu Thành, tỉnh An Giang;

	2.
	Bà Lưu Kim Chi, Tổ trưởng Tổ hòa giải khóm Châu Quới 1, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang;

	3.
	Bà Lê Thị Ngân, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang;

	4.
	Ông Nguyễn Văn Thơm, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang;

	
	II. TỈNH BẠC LIÊU (06)

	5.
	Ông Lê Minh Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu;

	6.
	Ông Phan Như Nguyện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu;

	7.
	Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu;

	8.
	Ông Đinh Nam Bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu;

	9.
	Bà Diệp Nữ Điền Trang, Công chứng viên phòng Công chứng số 1, tỉnh Bạc Liêu;

	10.
	Bà Huỳnh Thu Hương, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu;

	
	 III. TỈNH BẾN TRE (05)

	11.
	Ông Đoàn Văn Thạnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

	12.
	Ông Lê Quang Luông, chuyên viên phòng Tư pháp huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre;

	13.
	Ông Dương Thiết Tâm, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

	14.
	Ông Nguyễn Văn Bi, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre;

	15.
	Ông Huỳnh Văn Sơn, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Phước Tuy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre;

	
	IV. TỈNH CÀ MAU (14)

	16.
	Ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau;

	17.
	Ông Nguyễn Trường Giang, Bí thư huyện ủy Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau;

	18.
	Ông Hứa Minh Hữu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau;

	19.
	Ông Quách Xuân Cận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau;

	20.
	Ông Đoàn Quốc Khởi, Quyền Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau;

	21.
	Ông Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công án tỉnh Cà Mau;

	22.
	Ông Phạm Chí Dũng, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau;

	23.
	Ông Trần Hoàng Lê, Trưởng phòng Tư pháp huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau;

	24.
	Ông Nguyễn Văn Tiển, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau;

	25.
	Ông Nguyễn Thanh Chắc, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau;

	26.
	Ông Lâm Vĩnh Sen, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau;

	27.
	Ông Huỳnh Hoàng Khởi, công chức Tư pháp – Hộ tịch phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau;

	28.
	Ông Đoàn Quốc Nhất, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Cà Mau;

	29.
	Ông Đặng Văn Bê, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Phòng chống các bệnh xã hội tỉnh Cà Mau;

	
	V. THÀNH PHỐ CẦN THƠ (10)

	30.
	Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;

	31.
	Ông Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ;

	32.
	Ông Huỳnh Quốc Lâm, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ;

	33.
	Ông Lê Quốc Trung, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ;

	34.
	Bà Châu Thị Minh, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ;

	35.
	Bà Đỗ Thị Thúy Hằng Nga, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ;

	36.
	Ông Bùi Tịnh Ba, Lái xe Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ;

	37.
	Bà Nguyễn Thúy Hồng, nhân viên phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ;

	38.
	Ông Nguyễn Văn Đức, Tổ trưởng Tổ Hòa giải khu vực 12, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ;

	39.
	Ông Lê Văn Tùng, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ;

	
	VI. TỈNH ĐỒNG THÁP (11)

	40.
	Ông Nguyễn Trung Dũng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp;

	41.
	Ông Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp;

	42.
	Ông Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp;

	43.
	Bà Nguyễn Thị Điệp, chuyên viên Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp;

	44.
	Ông Hồ Quang Lớn, chuyên viên phòng Tư pháp thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp;

	45.
	Ông Nguyễn Minh Nhật, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp;

	46.
	Ông Huỳnh Văn Đức, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp An Thuận, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp;

	47.
	Ông Đỗ Minh Tuấn, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;

	48.
	Ông Võ Tấn Thanh, Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Tháp;

	49.
	Ông Phạm Ngọc Bạch, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

	50.
	Ông Dương Khắc Đệ, Bác sĩ Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

	
	VII. TỈNH HẬU GIANG (02)

	51.
	Bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang;

	52.
	Ông Vũ Anh Quân, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hậu Giang;

	
	VIII. TỈNH KIÊN GIANG (11)

	53.
	Ông Phùng Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang;

	54.
	Ông Trần Minh Chiến, Trưởng phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang;

	55.
	Ông Trương Thanh Danh, Trưởng phòng Công chứng số 2 tỉnh Kiên Giang;

	56.
	Ông Trần Bình Trọng, Phó Trưởng phòng Công chứng số 1 tỉnh Kiên Giang;

	57.
	Ông Lê Văn Chà, công chức phòng Tư pháp huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang;

	58.
	Ông Trương Văn Hây, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang;

	59.
	Ông Dương Hùng Mạnh, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang;

	60.
	Ông Nguyễn Văn Kiện, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang;

	61.
	Ông Nguyễn Quốc Minh, Trưởng phòng Tư pháp huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang;

	62.
	Ông Phí Quang Lưu, Phó Trưởng phòng Công chứng số 2 tỉnh Kiên Giang;

	63.
	Bà Đinh Thị Bích Phượng, phòng Công chứng số 2 tỉnh Kiên Giang;

	
	IX. TỈNH LONG AN (17)

	64.
	Bà Lê Thị Mỹ Dung, Công chứng viên phòng Công chứng số 3, tỉnh Long An;

	65.
	Bà Nguyễn Thị Mộng Diễm, kế toán phòng Công chứng số 3, tỉnh Long An;

	66.
	Ông Phạm Văn Dũng, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An;

	67.
	Ông Nguyễn Thành Lâm, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An;

	68.
	Ông Nguyễn Nam Văn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Huệ, tỉnh Long An;

	69.
	Ông Nguyễn Thế Hiền, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An;

	70.
	Ông Nguyễn Đình Lâm, công chức Tư pháp – Hộ tịch thị trấn Đông Thành A, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An;

	71.
	Ông Phan Văn Rẫy, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An;

	72.
	Bà Lê Thùy Dung, công chức Tư pháp – Hộ tịch phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An;

	73.
	Ông Hồ Văn Đạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An;

	74.
	Ông Phan Văn Cưng, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Tân Thiết, xã Tân Hoàng, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An;

	75.
	Ông Nguyễn Văn Hợp, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Chuối Tây, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An;

	76.
	Ông Võ Văn Nha, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp 6, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An;

	77.
	Bà Bùi Thụy Phương Hồng Ngọc, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;

	78.
	Ông Vũ Văn Nên, Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An;

	79.
	Ông Nguyễn Văn Mười, Giám định viên pháp y Bệnh viện đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười;

	80.
	Ông Lê Văn Thắng, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Khu vực Hậu Nghĩa, tỉnh Long An;

	
	X. TỈNH SÓC TRĂNG (05)

	81.
	Ông Lý Hốc Khị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng;

	
82.
	Ông Trần Quốc Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng;

	83.
	Ông Đặng Văn Ba, Trưởng phòng Tư pháp thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

	84.
	Ông Phạm Văn Thủy, chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân nhân huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng;

	85.
	Ông Nguyễn Minh Trí, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng;

	
	XI. TỈNH TIỀN GIANG (11)

	86.
	Ông Nguyễn Sĩ Hùng, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang;

	87.
	Ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang;

	88.
	Ông Cao Minh Triết, Trưởng Văn phòng Luật sư Cao Minh Triết, Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang;

	89.
	Ông Nguyễn Anh Tài, Luật sư, Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang;

	90.
	Ông Nguyễn Mạnh Huy, chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

	91.
	Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

	92.
	Ông Triệu Văn Mười, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

	93.
	Bà Đoàn Thị Ngọc Điệp, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

	94.
	Bà Nguyễn Thị Nguyên Trinh, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang;

	95.
	Bà Phạm Hoàng Diệu, công chức Tư pháp – Hộ tịch phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang;

	96.
	Ông Nguyễn Từ Nhân, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang;

	
	XII. TỈNH TRÀ VINH (02)

	97.
	Ông Trần Việt Hùng, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh;

	98.
	Bà Lâm Thanh Hằng, Kế toán phòng Công chứng số 1 tỉnh Trà Vinh.

	
	Tổng số: 98 cá nhân./.


